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	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 2433/KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2015


KẾ HOẠCH

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại

 tại các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2015



Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 6047/KH-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện; Văn bản số 3266 ngày 02/4/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện thí điểm cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại cấp sở và cấp xã; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Tiến hành đồng bộ các nội dung về triển khai phần mềm tin học; thiết lập đường truyền dữ liệu; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức; trong đó trọng tâm là triển khai phần mềm và thiết lập đường truyền dữ liệu để cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại hoạt động đạt hiệu quả, đúng thời gian quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, thị trấn
a) Đầu tư cơ sở vật chất của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Phòng làm việc: 

Phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư cải tạo, nâng cấp từ phòng làm việc hiện có, đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại và phù hợp với thực tiễn của đơn vị. 
Phòng làm việc đảm bảo thoáng mát, trang trọng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính. Phòng làm việc được bố trí khoa học, bao gồm khu vực tiếp nhận và trả kết quả; khu vực niêm yết, cung cấp thông tin, thủ tục hành chính; khu vực đặt các trang thiết bị điện tử, tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khu vực bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

- Trang thiết bị, phương tiện làm việc:

Các trang thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư, bổ sung theo danh mục kèm theo Kế hoạch này. 
(Kèm theo danh mục trang thiết bị)

Căn cứ tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương; Thủ trưởng cơ quan; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã xem xét đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. 
Đối với các đơn vị có trụ sở còn chật hẹp, không có điều kiện nâng cấp, mở rộng diện tích phòng làm việc (các sở, ngành trong trụ sở khối Nhà nước tỉnh, một số sở, ngành khác, các xã ở vùng còn có nhiều khó khăn...); hoặc những đơn vị cấp xã có số lượng hồ sơ giải quyết thường xuyên không nhiều: Đơn vị xem xét đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm hiệu quả đầu tư, chủ yếu là triển khai phần mềm thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ.
- Đường truyền dữ liệu:
Thiết lập, nâng cấp đường truyền dữ liệu để kết nối các máy tính giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ cho việc vận hành phần mềm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân và các công tác khác của đơn vị.
b) Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị được rà soát, kiện toàn về bộ máy và nhân sự, đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại và phù hợp với Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo khác của UBND tỉnh có liên quan.  

Trình độ tối thiểu của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận này đối với cấp sở là đại học, đối với cấp xã là trung cấp; am hiểu chuyên môn; nắm vững quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả; có phẩm chất đạo đức, kỹ năng giao tiếp tốt; có trình độ nhất định về tin học, có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
c) Thủ tục hành chính thực hiện: 

Các thủ tục hành chính được thực hiện theo Bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố được thuộc thẩm quyền của đơn vị. Trước mắt, đơn vị xem xét áp dụng những thủ tục mà người dân, doanh nghiệp có yêu cầu giải quyết cao; các thủ tục khác tiếp tục được rà soát, thực hiện theo quy định.

d) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên phần mềm theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, bao gồm cả giai đoạn thử nghiệm phần mềm. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố
a) Đánh giá, hoàn chỉnh các nội dung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của đơn vị sau khi đưa vào hoạt động trong năm 2014, nhất là tình trạng hoạt động của phần mềm, đường truyền dữ liệu và việc sử dụng phần mềm của cán bộ, công chức. Các nội dung trên, đơn vị báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo và đồng gửi Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư Pháp và Văn phòng UBND tỉnh để phối hợp thực hiện; thời gian báo cáo trong tháng 4/2015. 
b) Rà soát, điều chỉnh quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy trình tiếp nhận hồ sơ; quy chế phối hợp giữa các bộ phận, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.  
c) Tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trên phần mềm một cửa, một cửa liên thông. Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả phần mềm và các trang thiết bị tại đơn vị.   

d) Thực hiện kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, việc phối hợp giải quyết hồ sơ trong nội bộ đơn vị và với các cơ quan có liên quan.
e) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp xã trực thuộc.
3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Triển khai phần mềm một cửa, một cửa liên thông

- Triển khai phần mềm một cửa, một cửa liên thông áp dụng cho các đơn vị cấp sở và UBND cấp xã. Phần mềm với các phân hệ chức năng đảm bảo các yêu cầu cơ bản như: Quản lý toàn bộ hoạt động tiếp nhận, in phiếu biên nhận, xử lý hồ sơ và quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; tổng hợp, báo cáo, tra cứu việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Chuẩn hóa các thủ tục, hồ sơ; có mã số, mã vạch để quản lý, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, tìm kiếm kết quả giải quyết hồ sơ; cho phép cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch thủ tục hành chính được tra cứu tình trạng, nội dung, thời gian và kết quả giải quyết hồ sơ. Phần mềm hướng tới hệ thống mở, đảm bảo tính kế thừa, nâng cấp, mở rộng trong tương lai; tích hợp chức năng thăm dò ý kiến người dân, doanh nghiệp và các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin khác liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Phần mềm có đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của từng đơn vị theo Bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố. Có khả năng kết nối với phần mềm liên quan khác đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
- Tiến hành cài đặt, vận hành thử nghiệm và đánh giá phần mềm của cấp sở và UBND cấp xã trước khi đưa vào vận hành chính thức. 
- Rà soát, đánh giá phần mềm đã triển khai ở cấp huyện; khắc phục lỗi và những hạn chế của phần mềm, đảm bảo phần mềm hoạt động đạt yêu cầu.
- Thực hiện kết nối phần mềm một cửa, một cửa liên thông với các phần mềm chuyên ngành hiện có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: Đất đai, nhà ở, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch - tư pháp, bảo hiểm xã hội...
b) Thiết lập đường truyền dữ liệu
Thiết lập, nâng cấp đường truyền dữ liệu từ tỉnh đến các đơn vị cấp sở, cấp huyện và cấp xã với dung lượng phù hợp, đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định, đạt yêu cầu. 
c) Hướng dẫn sử dụng phần mềm  

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng phần mềm cho cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo yêu cầu tất cả công chức ở các đơn vị có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm khi tham gia thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ. 
 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành. Việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán, nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính.

Kinh phí thực hiện bao gồm các nội dung cụ thể như sau:
1. Các sở, ban, ngành 
- Đầu tư, nâng cấp phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Bổ sung thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Đầu tư, nâng cấp phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã trực thuộc.

- Bổ sung thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của UBND cấp xã trực thuộc.

- Xây dựng, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ của UBND cấp xã trực thuộc.

- Chi trả thuê bao đường truyền dữ liệu hàng tháng của UBND cấp xã trực thuộc.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
- Triển khai phần mềm một cửa, một cửa liên thông. 

- Thiết lập đường truyền dữ liệu từ tỉnh đến các đơn vị cấp sở, cấp huyện và cấp xã.                                                       . 
- Kết nối phần mềm một cửa, một cửa liên thông với các phần mềm hiện có của các đơn vị.

- Tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm của các đơn vị. 

4. Sở Nội vụ 
Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cho các đơn vị. 
5. Sở Tư pháp

Rà soát, điều chỉnh, cập nhật Bộ thủ tục hành chính trình UBND tỉnh ban hành kịp thời gian theo quy định. 
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian hoàn thành
Thời gian hạn chót đưa cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại vào hoạt động chính thức tại các đơn vị:
a) Tháng 4/2015:
- Các sở, ban, ngành:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư (lĩnh vực đăng ký kinh doanh); 

+ Sở Tư pháp;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường;
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện thí điểm trong năm 2014 (theo Văn bản số 3266 ngày 02/4/2014 của UBND tỉnh).

b) Tháng 8/2015:
- Các sở, ban, ngành:

+ Văn phòng UBND tỉnh;

+ Sở Công Thương;

+ Sở Nội vụ;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư (lĩnh vực đầu tư); 

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Sở Ngoại vụ;

+ Ban Dân tộc;

+ Thanh tra tỉnh; 

+ Sở Thông tin và Truyền thông.
- 60% xã, phường, thị trấn (do UBND các huyện, thị xã, thành phố chọn lựa).
c) Tháng 10/2015:
- Các sở, ban, ngành:

+ Sở Xây dựng;

+ Sở Giao thông Vận tải;

+ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

+ Sở Tài chính;

+ Sở Y tế;

+ Sở Giáo dục và Đào tạo; 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Các xã, phường, thị trấn còn lại chưa thực hiện (do UBND các huyện, thị xã, thành phố chọn lựa).

Căn cứ tiến độ thực hiện trên:

- Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai phần mềm; thiết lập đường truyền dữ liệu; kết nối với phần mềm chuyên ngành hiện có phù hợp với từng đơn vị, địa phương trình UBND tỉnh trong tháng 4/2015 và tổ chức triển khai thực hiện. 
- Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai phần mềm tại các xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, trình UBND tỉnh trong tháng 4/2015 và tổ chức triển khai thực hiện. 
- Đối với các sở và UBND cấp xã thực hiện thí điểm trong năm 2014 (theo Văn bản số 3266 ngày 02/4/2014 của UBND tỉnh), các đơn vị rà soát các nội dung thực hiện để tiếp tục triển khai theo Kế hoạch này.
2. Thời gian sơ kết, tổng kết
- Thời gian sơ kết: Tháng 7/2015.
- Thời gian tổng kết: Tháng 11/2015.
V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại của các đơn vị, địa phương, gắn nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội với việc thực hiện cơ chế. Lấy kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại là một tiêu chí quan trọng để đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị và đánh giá cán bộ, Đảng viên hàng năm, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, xác định việc triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại là nhiệm vụ cần được ưu tiên thực hiện; trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác này. Phân công trách nhiệm cụ thể cá nhân, tổ chức trong thực hiện; thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Có kế hoạch bố trí kinh phí và các nguồn lực khác đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này. 

3. Chú trọng công tác tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả; đưa thông tin hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại đến đông đảo người dân và cán bộ, công chức, viên chức biết và thực hiện.

4. Tăng cường thực hiện kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị; đánh giá kết quả, chất lượng và tiến độ thực hiện; đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh những công việc, nội dung thực hiện chưa đạt yêu cầu.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch, các chỉ đạo có liên quan của cấp trên và tình hình thực tiễn; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai tại đơn vị, địa phương. Lập hồ sơ đầu tư, sửa chữa trụ sở, bổ sung thiết bị theo quy định; chủ động bố trí kinh phí triển khai thực hiện. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. 
Định kỳ hàng tháng, các đơn vị có báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  
- Tổ chức đánh giá, hoàn chỉnh các nội dung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của đơn vị sau khi đưa vào hoạt động trong năm 2014.
- Chỉ đạo, hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nội dung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc.
3. Sở Nội vụ 

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; theo dõi, báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các đơn vị.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai phần mềm và thiết lập đường truyền dữ liệu. Thực hiện kết nối phần mềm một cửa, một cửa liên thông với các phần mềm hiện có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị. 
- Định kỳ hàng tháng, thực hiện rà soát, lập danh mục các đơn vị đạt yêu cầu về phần mềm, đường truyền và thiết bị tin học để đưa vào vận hành chính thức, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến.  

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này.
5. Sở Tư pháp 

- Lập danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông của từng cơ quan, đơn vị gắn với việc rà soát, công bố thủ tục hành chính phục vụ cho việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.
- Theo dõi, tổng hợp kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh qua việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì hướng dẫn việc lập hồ sơ đầu tư, nâng cấp phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thiết bị của các đơn vị, địa phương.

7. Sở Tài chính 

Chủ trì hướng dẫn việc lập dự toán, thẩm định và bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của các cơ quan, đơn vị.
8. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thực hiện thông tin, tuyên truyền; các chuyên mục cải cách hành chính, trọng tâm là triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại năm 2015 của tỉnh Đồng Nai./.
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